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Thời gian làm bài: 150 phút

( Đề này gồm 05 câu, 02 trang)


Câu I. ( 2 điểm )
1.Xác định các chất A, B, C, D, E và viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi  hóa học sau:
    A 
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2. Cho biết tổng số hạt proton, notron, electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hật không mang điện là 12. Hãy tìm điện tích hạt nhân Z của X và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử.

Câu II. ( 2 điểm )

1. Có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày phương án phân biệt 8 dung dịch nói trên. 

2. Cho 76,2 gam hỗn hợp A gồm 1 ancol đơn chức (ROH) và 1 axit cacboxylic đơn chức (R/COOH). Chia A thành 3 phần bằng nhau. Đem phần 1 tác dụng hết với Na, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết phần 2 thì thu được 39,6 gam CO2. Đem phần 3 thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%, sau phản ứng thấy có 2,16 gam nước sinh ra. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất trong A.

Câu III. ( 2 điểm )

1. Hỗn hợp A gồm mêtan, axêtylen theo tỷ lệ thể tích là 1:1
a. Tinh chế CH4 từ hỗn hợp 

b.Tinh chế C2H2 từ hỗn hợp 

2. Hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Zn. Y là dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ.



Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào 2 lít Y, sinh ra 8,96 lít khí H2.



Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào 3 lít Y, sinh ra 11,2 lít khí H2.


(Các thể tích khí đều đo ở đktc)

Câu IV. ( 2 điểm )

1. Cho 37,2 gam hỗn hợp X gồm: R, FeO, CuO  (R là kim loại chỉ có hóa trị II, hidroxit của R không có tính lưỡng tính) vào 500 gam dung dịch HCl 14,6 % (HCl dùng dư), sau phản ứng thu được dung dịch A, chất rắn B nặng 9,6 gam (chỉ chứa một kim loại) và 6,72 lít H2 (đktc). Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được kết tủa D. Nung kết tủa D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 34 gam chất rắn E gồm hai oxit.


Tìm R và % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.
2. Hỗn hợp A gồm Mg và kim loại M hoá trị III, đứng trước hiđrô trong dãy hoạt động hoá học. Hoà tan hoàn toàn 1,275 g A vào 125ml dd B chứa đồng thời HCl nồng độ C1(M) và H2SO4 nồng độ C2(M). Thấy thoát ra 1400 ml khí H2 (ở đktc) và dd D. Để trung hoà hoàn toàn lượng a xít dư trong D cần dùng 50ml dd Ba(OH)2 1M. Sau khi trung hoà dd D còn thu được 0,0375mol một chất rắn không hoà tan trong HCl.

a/ Viết các PTPƯ xảy ra.

b/ Tính C1 và C2 của dd B.

Câu V. ( 2 điểm )

Cho 76,2 gam hỗn hợp A gồm 1 ancol đơn chức (ROH) và 1 axit cacboxylic đơn chức (R/COOH). Chia A thành 3 phần bằng nhau. Đem phần 1 tác dụng hết với Na, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết phần 2 thì thu được 39,6 gam CO2. Đem phần 3 thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%, sau phản ứng thấy có 2,16 gam nước sinh ra. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất trong A.

------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------------------
	PHÒNG GD & ĐT TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2016-2017
MÔN: HÓA HỌC
 ( Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

( 2 điểm )
	1. ( 1 điểm )

	
	* A: SO2     C: Na2SO3   E: Na2SO4   B : SO3      D: H2SO3
* PTHH:

   (1)   8FeS2  +  11O2 
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 4Fe2O3 + 8SO2↑

   (2)    2SO2 + O2 
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 2SO3
   (3)    SO3 + 2NaOH  → Na2SO3 + H2O

   (4)    SO3  + H2O → H2SO4 

   (5)    H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

   (6)    SO2 + H2O → H2SO3
   (7)     H2SO3  + 2NaOH  →Na2SO3 + 2H2O

   (8)    Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

   (9)   H2SO4 + 2NaOH  → Na2SO4 + 2H2O

  (10)   Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓+ 2NaCl
	Mỗi PTHH đúng 0,1

	
	2. ( 1 điểm )

	
	Gọi Z, N, E lần lượt là số proton, notron, electron trong nguyên tử X, ta có  phương trình: 

Z   +  N  +   E  =  40. Vì Z = E nên ta có: 

2Z  +  N = 40 và 2Z  - N = 12 

Vậy Z = 13,  
	0,5

	
	Vẽ sơ đồ cấu tạo
	0,5

	Câu II

( 2 điểm )

	1. ( 1 điểm )

	
	- Cho dd BaCl2 vào 8 dung dịch sẽ thấy ở 4 dung dịch có kết tủa là:  Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4 (nhóm A) còn 4 dung dịch không có hiện tượng gì là: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2  (nhóm B). 

- Trong mỗi nhóm A, B đều dùng dd NaOH để thử: 

Nhận ra Na2SO4 và NaNO3 không có hiện tượng gì 

Nhận ra CuSO4 và Cu(NO3)2 tạo kết tủa màu xanh: 

      CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
                                           Xanh              

Nhận ra MgSO4 và Mg(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng: 

       Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaNO3
                                                Trắng 

Nhận ra FeSO4 và Fe(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó một lúc kết tủa sẽ chuyển thành màu nâu đỏ

       FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4
       4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ nâu đỏ


	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ



	
	2. ( 1 điểm )

	
	Đặt ancol ROH là: CxHyO, axit R’COOH: CaHbO2
Phần 1:  2ROH + 2Na 
[image: image14.wmf]®

  2RONa   + H2  (1)

           2 R’COOH  + 2Na 
[image: image15.wmf]®

  2R’COONa  + H2  (2)

Phần 2:  CxHyO   + (x+y/4 -1/2)O2 
[image: image16.wmf]®

 xCO2 + y/2H2O (3)

              CaHbO2  + (a+b/4 - 1)O2 
[image: image17.wmf]®

 aCO2 +b/2H2O (4)

Phần 3:  ROH  +  R’COOH  
[image: image18.wmf]o
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  R’COOR  +  H2O  (5)

Theo (1, 2):  n(1/3A)= 2nH2=2.5,6/22,4= 0,5 mol
Nếu H%(5)=100% thì n(ROH pư)=n(R/COOH pư)=0,12.100/60=0,2 mol

Có hai trường hợp:
          Trường hợp 1:  [image: image19.wmf]'OOH

0,20,3

ROHRC

nmolnmol
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Theo(3, 4):  0,2x + 0,3a = 39,6/44 = 0,9 (= nCO2 khi đốt phần 2)         

                 
[image: image20.wmf]Þ

  2x + 3a = 9 [image: image21.wmf]®

 x = 3 , a = 1

Trong A: C3HyO : 0,2 mol và  HCOOH : 0,3 mol
    
[image: image22.wmf]Þ

 mA= 3[(12.3+y+16)0,2 + 46.0,3]=76,2 
[image: image23.wmf]®

 y=6

Vậy CTPT, CTCT các chất trong A: C3H6O  

(CH2=CH-CH2-OH) và HCOOH  
          Trường hợp 2:   [image: image24.wmf]'OOH

0,20,3

RCROH

nmolnmol
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                  Theo(3, 4):  3x + 2a = 9 
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  x = 1, a= 3

Trong A: CH4O : 0,3 mol và  C3HbO2 : 0,2 mol

[image: image26.wmf]Þ

 mA= 3[32.0,3 + (68+b)0,2]=76,2 
[image: image27.wmf]®

 b=11 (loại vì b lẻ)

  
	0.125đ

0.125đ

0.125đ

0.125đ

0.25đ

0.25đ

	Câu III

( 2 điểm )

	1. ( 1 điểm )

	
	a. Cho hỗn hợp đi qua nước Br2 dư:

C2H2 + 2Br2 
[image: image28.wmf]®

 C​2H2Br4 

Tinh chế được CH4 






b.Cho hỗn hợp đi qua dung dịch Ag2O (NH3) 


C2H2 + Ag2O 
[image: image29.wmf]®

 C2Ag2 
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 + H2O

- Lọc lấy kết tủa hoàn tan bằng HNO3 


C2Ag2 + HNO3 
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 AgNO3 + C2H2
	0,5đ

0,5đ

	
	2. ( 1 điểm )

	
	a,
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	b, Đặt số mol của Mg và Zn lần lượt là x và y mol ( 24x + 65y = 24,3

Mg + 
H2SO4 → MgSO4+ 
H2


(1)

x



x

Zn + 
H2SO4→ ZnSO4 + 
H2


(2)

y



y

Theo (1) và (2): nH2 = x + y

Trong thí nghiệm 2: X tan hết, H2SO4 dư ( x + y = nH2 (thí nghiệm 2) = 0,5 mol

Ta có hệ: 
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( mMg = 24 . 0,2 = 4,8 gam và mZn = 19,5 gam
Trong thí nghiệm 1: X chưa tan hết, H2SO4 hết

Theo (1) và (2): nH2SO4 = nH2 (thí nghiệm 1) = 0,4 mol

( CM(H2SO4) = 0,4 : 2 = 0,2 M
	0,25

0,25

0,25

	Câu IV
( 2 điểm )

	1. ( 1 điểm )

	
	Tìm R và % khối lượng các chất trong X 
nHCl = (500.14,6)/(100.36,5) = 2 mol; 

nH
[image: image37.wmf]2

 = 6,72/22,4= 0,3 mol

-Cho X + dd HCl dư:

Vì sản phẩm có H2, nên R là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học, nên R đứng trước cả Cu.

Vì axit dư nên sau phản ứng không thể có R dư, mà 9,6 gam chất rắn B chỉ chứa một kim loại, suy ra phải có phản ứng của R với muối CuCl2 tạo ra Cu kim loại và hiđroxit của R sẽ không tan trong nước (ở đây FeCl2 chưa phản ứng với R do mức độ phản ứng của CuCl2 với R cao hơn so với FeCl2). Do đó B là Cu.

Dung dịch A có RCl2, FeCl2 và HCl dư. Vì dung dịch A tác dụng với KOH dư thu kết tủa D, sau đó nung D đến hoàn toàn thu được 34 gam chất rắn E gồm 2 oxit, suy ra 2 oxit này là RO và Fe2O3. Như vậy trong dung dịch A không có CuCl2.

R + 2HCl → RCl2 + H2             (1)
FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O    (2)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O   (3)

R + CuCl2 → RCl2 + Cu           (4)

- Cho dung dịch A tác dụng dung dịch KOH dư:

HCl + KOH → KCl + H2O                (5)

RCl2 + 2KOH → R(OH)2 + 2KCl      (6)

FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 + 2KCl   (7)

Nung kết tủa ngoài không khí:      

R(OH)2  
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 RO + H2O                         (8)

2Fe(OH)2 + ½ O2 
[image: image39.wmf]0
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 Fe2O3 + 2H2O    (9)

   E gồm hai oxit: RO và Fe2O3
       nCu = 9,6/64 = 0,15 mol

Theo pư (3),(4): nCuO = nCuCl2 = nCu = 0,15 mol

Theo pư (1), (4): nRCl2 = nR = nH2 + nCuCl2 = 0,3 + 0,15 = 0,45 mol

Theo pư (6)(8): nRO = nR(OH)2 = nRCl2 = 0,45 mol

Đặt nFeO ban đầu  = x mol

Theo các phản ứng (2),(7),(9): nFe2O3 = ½ .nFeO = 0,5x (mol)

Ta có: mE = mRO + mFe2O3 = 0,45.(MR + 16) + 0,5x.160 = 34 gam
  (*)

 mX = mR + mFeO + mCuO = 0,45.MR + 72x + 80.0,15 = 37,2 gam       (**)

Giải hệ (*), (**) ta được: MR = 24;         x = 0,2

Vậy R là Mg

Từ đó tính được % khối lượng các chất trong hỗn hợp X:
%mMg = mMg.100/mX = (0,45.24.100)/37,2 = 29,0%
%mFeO = 0,2.72.100/37,2 = 38,7%

%mCuO = 32,3%
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	2. ( 1 điểm )

	
	a/ các PTHH xảy ra.

Mg    +     2H+      
[image: image40.wmf]¾
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     Mg2+     +       H2        (1)

2M    +      6H+    
[image: image41.wmf]¾
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     2M3+      +     3H2        (2)

Trong dd D có các Ion:  H+dư ,   Cl- ,    SO42- ,   Mg2+,  M3+.

Trung hoà dd D bằng Ba(OH)2.

H+        +      OH-      
[image: image42.wmf]¾
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     H2O             (3)

Ba2+      +     SO42-    
[image: image43.wmf]¾
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      BaSO4         (4)

Theo bài ra ta có:

Số mol OH-  =   2 số mol Ba(OH)2 = 0,05 . 1 . 2 = 0,1 mol                                                          Số mol Ba2+   =   số mol Ba(OH)2   =   0,05 mol.
	0.125đ

0.125đ

0.125đ



	
	b/ Số mol H+ trong dd B = 0,125C1  +  2 . 0,125C2 

số mol H+  tham gia các phản ứng (1,2,3) là: 0,0625 . 2 + 0,1 = 0,225 mol   

(Vì số mol của H2 thoát ra = 0,0625 mol)

Ta có:  0,125C1  +   2 . 0,125C2  =  0,225  (*)

Mặt khác , số mol Ba2+  = 0,05 mol  >  số mol của BaSO4 = 0,0375 mol.

Như vậy chứng tỏ SO42-  đã phản ứng hết và Ba2+  còn dư.

Do đó số mol của SO42-  =  số mol của BaSO4  =  0,0375 mol.

Nên ta có nồng độ mol/ lit của dd H2SO4 là: C2  =   0,0375 :  0,125  = 0,3M

Vì số mol của H2SO4  =  số mol của SO42-   =  0,0375 (mol)

Thay và (*) ta được:  C1  =   1,2 M
	0.125đ

0.125đ

0.125đ

0.125đ

0.125đ

	Câu V
( 2 điểm )

	Đặt ancol ROH là: CxHyO, axit R’COOH: CaHbO2
Phần 1:  2ROH + 2Na 
[image: image44.wmf]®

  2RONa   + H2  (1)

           2 R’COOH  + 2Na 
[image: image45.wmf]®

  2R’COONa  + H2  (2)

Phần 2:  CxHyO   + (x+y/4 -1/2)O2 
[image: image46.wmf]®

 xCO2 + y/2H2O (3)

              CaHbO2  + (a+b/4 - 1)O2 
[image: image47.wmf]®

 aCO2 +b/2H2O (4)

Phần 3:  ROH  +  R’COOH  
[image: image48.wmf]o
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  R’COOR  +  H2O  (5)

Theo (1, 2):  n(1/3A)= 2nH2=2.5,6/22,4= 0,5 mol
Nếu H%(5)=100% thì n(ROH pư)=n(R/COOH pư)=0,12.100/60=0,2 mol

Có hai trường hợp:
          Trường hợp 1:  [image: image49.wmf]'OOH

0,20,3

ROHRC

nmolnmol

=Þ=


Theo(3, 4):  0,2x + 0,3a = 39,6/44 = 0,9 (= nCO2 khi đốt phần 2)         

                 
[image: image50.wmf]Þ

  2x + 3a = 9 [image: image51.wmf]®

 x = 3 , a = 1

Trong A: C3HyO : 0,2 mol và  HCOOH : 0,3 mol
    
[image: image52.wmf]Þ

 mA= 3[(12.3+y+16)0,2 + 46.0,3]=76,2 
[image: image53.wmf]®

 y=6

Vậy CTPT, CTCT các chất trong A: C3H6O  

(CH2=CH-CH2-OH) và HCOOH  
          Trường hợp 2:   [image: image54.wmf]'OOH

0,20,3

RCROH

nmolnmol

=®=


                  Theo(3, 4):  3x + 2a = 9 
[image: image55.wmf]®

  x = 1, a= 3

Trong A: CH4O : 0,3 mol và  C3HbO2 : 0,2 mol

[image: image56.wmf]Þ

 mA= 3[32.0,3 + (68+b)0,2]=76,2 
[image: image57.wmf]®

 b=11 (loại vì b lẻ)
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-------------------------------------Hết----------------------------------
Mã ký hiệu


H-DH01-HSG9-17





(5)  





(9)





Mã ký hiệu


H-DH01-HSG9-17
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